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THƢ ĐỀ XUẤT 
 
 

 

Kính gửi: Quý công ty 

Công ty Cổ phần Santo gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý công ty đã 

cho chúng tôi cơ hội được gửi kèm theo đây hồ sơ năng lực này. 
 

Qua hồ sơ này, công ty Santo chúng tôi bày tỏ mong muốn được tham gia, hợp tác cùng Quý vị 

trong lĩnh vực hạ ngầm cáp điện và cáp viễn thông. 

Santo là một doanh nghiệp trẻ đi theo định hướng kinh doanh vì lợi ích khách hàng, luôn đáp 

ứng mọi nhu cầu của thị trường. Sau hơn sáu năm hoạt động, Santo đã nỗ lực không ngừng 

cung cấp cho thị trường những sản phẩm ống nhựa xoắn tốt nhất mang tên Santo ELP. Đây là 

sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp điện và cáp viễn thông, được sản xuất trên dây chuyền – 

công nghệ hiện đại với nguyên liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn KSC 

8455:2005 (Hàn Quốc), TCVN 7997:2009 (Tiêu chuẩn Quốc Gia), TCVN 8699:2011 (Tiêu 

chuẩn Quốc Gia) cùng các chứng nhận ISO. 

 Santo tự hào là nhà cung cấp sản phẩm ống nhựa xoắn, phục vụ công tác hạ ngầm cáp điện, 

cáp viễn thông của nhiều công trình, dự án trên khắp mọi miền đất nước như: Tổ hợp nhà máy 

Samsung Thái Nguyên, nhà máy Samsung Display Bắc Ninh, Khu đô thị Đền Đô, khu nghỉ 

dưỡng Flamingo Đại Lải, nhiều khu đô thị tại  Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải 

Phòng, Quảng Ninh… hệ thống chiếu sáng tại các quốc lộ thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà 

Nội, Quảng Ngãi… 

Với lòng tâm huyết của đội ngũ cán bộ công nhân viên và định hướng kinh doanh “vì khách 

hàng”, Công ty Cổ phần Santo tự tin đóng góp khả năng của mình trong việc thực hiện triển 

khai dự án của Quý vị.           

Công ty CP Santo xin được gửi tới Quý khách hàng bộ Hồ sơ năng lực gồm: Tài liệu giới thiệu 

sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật đi kèm và một số tài liệu chứng nhận khác để bày tỏ sự mong 

muốn hợp tác với Quý vị trong thời gian tới. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho việc trình bày, giải 

trình trực tiếp, cung cấp thêm thông tin. 

Kính chúc sức khỏe và hy vọng nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng! 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SANTO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

         

 

 

       ĐỖ THỊ THU THỦY 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHẦN I 

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ 

PHẦN SANTO 
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I. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY:  

a. Tên công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN SANTO 

- Tên giao dịch quốc tế: Santo Joint Stock Company. 

- Tên viết tắt:  SANTO JSC., 

b. Ngày thành lập:  13 tháng 6 năm 2008 

c. Trụ sở chính:  Số 199 phố Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng,       

 quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội 

Tell: (+84-4) 3556 9919 

Fax: (+84-4) 3556 9918 

Web: www.santo.vn 

d. Mã số thuế :  0102781835 

e. Tài khoản : 1241 000 888  6686 1241 000 888  6686  

Ngân hàng :  NH Đầu tư và Phát triển Việt| Nam, CN Hoàn Kiếm, 

Hà Nội  

f. Vốn điều lệ :  3.980.000.000 VNĐ 

 (Ba tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng) 

g. Nhân sự : 110 người 

h. Chứng chỉ : ISO 9001 :2008 

i. Hoạt động kinh doanh:  Nhà sản xuất & Nhà phân phối 

j. Thị trường:  Việt Nam 

k. Sản phẩm chính:  Ống nhựa xoắn HDPE Santo 

 

II.  NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

Với 16  dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc, mỗi ngày nhà máy của chúng 

tôi có thể cung cấp cho thị trường nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau: 

 

Loại ống Năng suất (m/ngày) 
 

Loại ống Năng suất (m/ngày) 

ELP 32/25 8.000 
 

ELP 130/100 12.000 

ELP 40/30 12.000 
 

ELP 145/115 19.800 

ELP 50/40 14.000 
 

ELP 160/125 8.400 

ELP 65/50 16.000 
 

ELP 195/150 8.400 

ELP 85/65 9.400 
 

ELP 230/175 4.000 

ELP 105/80 14.400  ELP 260/200  

ELP 110/90 14.400 
 

  
 

III. CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

 

 

 

 

http://www.santo.vn/
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PHẦN II: 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA SẢN 

PHẨM 

ỐNG NHỰA HDPE SANTO  
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I. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Tên đầy đủ:   Ống nhựa xoắn HDPE Santo 

Nguyên liệu:    HDPE ( High Density Polyethylene) 

Màu sắc:  Mười hai màu: màu da cam, màu đen, màu ghi, màu xanh da trời…. 

  

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA NGUYÊN LIỆU 

Tính chất vật lý 
Phƣơng pháp 

thử nghiệm 

Điều kiện 

thử 
Đơn vị Trị số 

Chỉ số nóng chảy ASTM D1238 190
o
C/2,16 g/10 min 0,12 ÷ 0,18 

Khối lượng riêng ASTM D1505 23
o
C g/cm

3
 0,955 ÷ 0,958 

Nhiệt độ nóng chảy ASTM D1238 10
o
C/min 

o
C 132 

Độ bền kéo chảy ASTM D638 50mm/min kgf/cm
2
 270 

Độ bền kéo đứt ASTM D638 50mm/min kgf/cm
2
 350 

Độ dãn dài khi kéo đứt ASTM D638 50mm/min % >800 

Mô đun chịu uốn ASTM D790 - kgf/cm
2
 13000 

Độ bền chịu va đập IZOD ASTM D256 23
o
C kg/cm >20 

Độ cứng  ASTM D785   55 

Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi 

trường  
ASTM D1693  h >200 

 

III. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT SẢN PHẨM 

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn về phương pháp lắp đặt cáp điện lực đi ngầm trong đất 

TCVN 7997: 2009 (Tiêu chuẩn Quốc gia) và tiêu chuẩn mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho 

tuyến cáp ngầm – yêu cầu kỹ thuật TCVN 8699:2011 (Tiêu chuẩn quốc gia) bên cạnh tiêu 

chuẩn của Hàn Quốc KSC 8455:2005 

 

IV.  QUY CÁCH SẢN PHẨM 

(a) Sản phẩm được đóng gói theo cuộn tiêu chuẩn. 

(b) Trong ống có sẵn dây mồi luồn cáp bằng dây thép bọc nhựa PVC. Dây mồi dùng để mồi 

dây kéo cáp chuyên dụng, không sử dụng để trực tiếp kéo các dây cáp nặng. 

(c) Mỗi cuộn ống đều có tem nhãn đóng gói theo mẫu. 

(d) Kích thước cuộn ống tiêu chuẩn được trình bày theo bảng dưới đây :  
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Loại ống 

 

Đƣờng 

kính 

ngoài 

(D1) 

(mm) 

Đƣờng 

kính 

trong 

(D2) 

(mm) 

Độ dày 

thành ống 

(a) 

(mm) 

Bƣớc 

xoắn 

(t) 

(mm) 

Chiều dài 

thông 

dụng (m) 

Bán 

kính 

uốn 

tối 

thiểu 

(mm) 

Đƣờng kính 

ngoài và 

chiều cao 

chuẩn của 

cuộn TFP 

(m) 

ELP 32/25 32 - 2,0 25 - 2,0 1,5 - 0,30 8 - 0,5 200 - 500 90 1,0 x 0,50 

ELP 40/30 40 - 2,0 30 - 2,0 1,5 - 0,30 10 - 0,5 200 - 500 100 1,2 x 0,50 

ELP 50/40 50 - 2,0 40 - 2,0 1,5 - 0,30 13 - 0,8 200 - 500 150 1,5 x 0,60 

ELP 65/50 65 - 2,5 50 - 2,5 1,7 - 0,30 17 - 1,0 100 - 200 200 1,6 x 0,60 

ELP 85/65 85 - 2,5 65 - 2,5 2,0 - 0,30 21 - 1,0 100 - 200 250 1,7 x 0,65 

ELP 105/80 105 - 3,0 80 - 3,5 2,1 - 0,30 25 - 1,0 100 - 200 300 1,8 x 0,70 

ELP 110/90 110 - 3,5 90 - 3,5 2,1 - 0,35 25 - 1,0 100 - 200 350 1,9 x 0,75 

ELP 130/100 130 - 4,0 100 - 4,0 2,2 - 0,40 30 - 1,0 100 - 200 400 2,0 x 0,85 

ELP 145/115 145 - 4,0 115 - 4,0 2,3 - 0,40 34 - 1,0 100 - 200 400 2,2 x 0,9 

ELP 160/125 160 - 4,0 125 - 4,0 2,4 - 0,40 38 - 1,0 50 - 100 400 2,4 x 1,00 

ELP 195/150 195 - 4,0 150 - 4,0 2,8 - 0,40 45 - 1,5 50 - 100 500 2,5 x 1,20 

ELP 230/175 230 - 4,0 175 - 4,0 3,5 - 1,00 55 - 1,5 50 - 100 600 2,6 x 1,70 

ELP 260/200 260- 4,0 200 - 4,0 4,0 - 1,50 60 - 1,5 50 - 100 750 2,8 x 1,80 

 

 

 

 

Trong đó 

D1 : Đường kính trong của ống 

D2 : Đường kính ngoài của ống 

a   : Độ dày thành ống 

t    : Độ dài bước xoắn 

 

HÌNH 1: MÔ TẢ SẢN PHẨM ỐNG NHỰA XOẮN HDPE SANTO  
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V.  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM: 

Các kết quả thử nghiệm dưới đây được thực hiện tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, thuộc TỔNG CỤC TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG. 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phƣơng pháp thử 
Kết quả 

ELP 30 ELP 40 ELP 50 ELP 65 ELP 80 ELP 100 ELP 125 ELP 150 ELP 175 ELP 200 

Điện áp đánh thủng  kV TCVN 9535:95 > 40 > 40 > 40 > 40 > 40 >40 > 50 > 50 > 50 > 50 

Độ bền hóa chất  

NaOH 40%; HNO3 30%; 

NaCl 10%; H2SO4 30% 

KSM  
3413:93 

Không phai màu 
Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Không 

phai màu 

Độ biến dạng theo đường 

kính ngoài khi ép với lực 

tương ứng 

N TCVN 7997:2009 
373 

3,4 

501 

3,4 

612 

3,4 

804 

3,4 

969 

3,4 

1225 

3,4 

1518 

3,4 

1805 

3,4 

2156 

3,3 

2412 

3,3 

Lực đạt được khi ép ống 

xuống 60% đường kính ngoài 
N TCVN 7997:2009 4130 4180 3240 3910 4055 4424 5552 6861 5494 7110 

Lực đạt được khi ép sát ống N TCVN 7997:2009 5250 5024 4905 5210 4933 5239 6527 8194 6234 8094 

Độ bền va đập
* 

kg/2m ISO 3127 
1,375 

Không vỡ 
1,5 

Không vỡ 
1,75 

Không vỡ 
2,0 

Không vỡ 
2,25 

Không vỡ 
2,75 

Không vỡ 
3,75 

Không vỡ 
3,75 

Không vỡ 
5,0 

Không vỡ 
5,75 

Không vỡ 

Độ chịu nhiệt Vicat
* 

oC ASTM D1525 82 82 83 83 82 82 83 84 84 85 

 

 Những thông số kỹ thuật trên có thể được điều chỉnh trong quá trình sản xuất mà không cần báo trước 
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VI.  CÁC ĐẶC TÍNH KHÁC 

(a) Sản phẩm có độ đàn hồi cao, không bị vỡ khi va đập mạnh. 

(b) Ống nhựa xoắn HDPE Santo có đặc tính chịu được axit, bazơ, bền trong môi trường nước 

biển. 

(c) Ống nhựa xoắn HDPE Santo giảm ma-sát khi luồn cáp, không làm gãy, giãn cáp, tăng 

khả năng thoát nhiệt cho cáp. 

(d) Có độ dài liên tục theo yêu cầu từ 30m đến 200m không cần mối nối ngăn nước, đất cát 

lọt vào trong ống. 

(e) Tạo điều kiện dễ dàng cho việc thay thế, bổ sung cáp. 
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PHẦN III 

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 
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I. MỨC GIÁ CUNG ỨNG HÀNG HÓA 

Công ty Cổ phần Santo cung  cấp nhiều loại sản phẩm ống nhựa xoắn có đường kính trong từ 

25÷200 và 17 loại phụ kiện khác nhau. Báo giá chi tiết sẽ được cung cấp tới khách hàng 

khi có số lƣợng, địa điểm giao hàng và điều kiện thanh toán cụ thể. 

 (*)  Chế độ ƣu đãi đặc biệt 

 

TT Hạng mục cung cấp Chế độ 

1 
Vận chuyển hàng hóa tới tận chân công trình theo tiến độ và yêu cầu của 

đơn vị thi công (đủ điều kiện) 
Thỏa thuận 

2 Cử người hỗ trợ giám sát các đơn vị thi công sản phẩm tại công trường Thỏa thuận 

3 Tư vấn lắp đặt và sử dụng sản phẩm  Thỏa thuận 

4 

Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7997:2009, 

TCVN 8699:2011, Catalogue,  chứng chỉ chất lượng (Quatest) của sản 

phẩm 

Miễn phí 

5 Dây mồi kéo cáp   Miễn phí 

7 Bảo lãnh bảo hành sản phẩm 12 tháng  Miễn phí 

 

II. THỜI GIAN GIAO HÀNG 

Giao hàng ngay lập tức khi có yêu cầu, thời hạn giao hàng được thông tin nhanh nhất tới Quý 

khách hàng thông qua Phòng bán hàng của công ty Santo. Cam kết giao hàng đúng hẹn theo 

yêu cầu của Khách hàng. 

III. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

Lựa chọn 1: Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng. 

Lựa chọn 2: Khách hàng thanh toán trước 30% giá trị đơn hàng và phát hành bảo lãnh thanh 

toán tại ngân hàng được Santo chấp nhận cho số tiền còn lại trước khi giao hàng và bảo lãnh có 

hiệu lực không quá 30 ngày kể từ ngày giao hàng. 

IV. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

Thời hạn bảo hành cho sản phẩm là 12 tháng. 

Các trường hợp bảo hành sản phẩm: 

(a) Sản phẩm bị hỏng hoàn toàn hoặc một phần trước khi giao hàng. 

(b) Sản phẩm không đúng với quy chuẩn chất lượng của nhà sản xuất. 

(c) Sản phẩm bị thủng, rách, nứt, gãy trong quá trình vận chuyển. 

Trong thời gian không quá 07 ngày sau khi nhận được các thông báo của khách hàng, 

Santo sẽ đổi cho quý khách hàng toàn bộ số hàng hóa sai sót. 
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V. HỖ TRỢ LẮP ĐẶT  

Khi có yêu cầu từ phía Khách hàng, Santo sẽ cử một cán bộ có kinh nghiệm đến hỗ trợ 

khách hàng nếu khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm, hoặc các đơn vị 

thi công đang trong quá trình lắp đặt sản phẩm. 

VI. DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG  

Một trong những chiến lược lâu dài của chúng tôi là luôn luôn phục vụ và cung cấp dịch 

vụ tốt nhất cho khách hàng ngay cả sau bán hàng.   
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PHẦN IV 

BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC  

VÀ KINH NGHIỆM CỦA CÔNG TY 
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I.  DANH SÁCH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

- Sân bay Vinh, Nghệ An 

- Trường Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 

- Trường cao đẳng Licogi, Thanh Hóa 

- Trường quốc tế Mùa Xuân, Long Biên, Hà Nội 

- Trường đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam 

- Khu du lịch quốc tế Bắc bán đảo Cam  Ranh Golden  Bay, Nha Trang 

- Cấp điện cho khu vui chơi giải trí Đại Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

- Hệ thống điện khu danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 

- Cáp treo Fanxipang, Sapa, Lào Cai 

- Khu di tích đền Hùng – Phú Thọ 

- KĐT Đền Đô, Bắc Ninh 

- KĐT mới Sóc Sơn, Hà Nội 

- KĐT TSQ Galaxy, Lê Văn Lương 

- Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Nội 

- Khu đô thị Tuệ Tĩnh, Tp.Hải Dương 

- Khu đô thị mới Xanh Villa, Thạch Thất 

- Khu đô thị Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 

- Khu đô thị mới Xuân Hòa, Phúc Yên – Vĩnh Phúc 

- Khu đô thị mới Nam Đầm Vạc, Tp. Vĩnh Yên 

- KĐT Tân Hồng, thị trấn Từ Sơn, Bắc Ninh 

- KĐT Splendora Bắc An Khánh 

- Dự án Keang Nam – Hà Nội 

- Khu đô thị Ehome4 Bắc Sài Gòn 

- Khu giãn dân Liên Ninh, Thanh Trì 

- Khu tái định cư Bình Minh. Biên Hòa, Đồng Nai 

- Khu tái định cư An Phú Tây 

- Khu tái định cư Phước Tân 

- Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh 

- Kho hàng không KCN Yên Phong 

- Nhà máy sợi màu Brotex, Tây Ninh 
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- Nhà máy thép Forrmosa Hà Tĩnh 

- Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Hà Tĩnh 

- Nhà máy quặng Ferocrom, Thanh Hóa 

- Tổ hợp nhà máy Samsung, Thái Nguyên, KCN Yên Bình, Thái Nguyên 

- Hạ tầng khu hỗn hợp nhà máy Samsung Display, KCN Yên Phong, Bắc Ninh 

- Nhà máy sợi Texhong, KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh 

- Hạ ngầm thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh 

- Hạ ngầm thị trấn Đông Anh, Hà Nội 

- Hạ tầng khu kỹ thuật Đông Nam 

- Chiếu sáng đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai 

- Hệ thống cáp điện, cáp thông tin cầu Cửa Nhượng – Hà Tĩnh 

- Chiếu sáng đường nối vào KCN Nội Bài, huyện Sóc Sơn 

- Dự án đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông 

- Đường tỉnh 257 Thị xã Bắc Can, Bắc Cạn 

- Đường ven biển Dung Quất, Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 

- Điện chiếu sáng đường Mũi Dinh, Cà Ná thuộc dự án đường ven biển Ninh Thuận 

- Chiếu sáng tỉnh lộ 295B, đoạn nối từ Bắc Ninh lên Tp Bắc Giang 

- Chiếu sáng quốc lộ 1A mới đoạn từ KCN Đình Trám đến Tp Bắc Giang 

- Chiếu sáng tỉnh lộ 295B đoạn từ TT Từ Sơn đến Tp Bắc Ninh 

- Tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ phía Bắc Việt Nam – Quốc lộ 3 

- Gói thầu 7,8,9 nâng cấp đường điện trung áp thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

- Hải quân vùng 4, bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa 

II. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

Bắc Giang 

Công ty Cp Xây lắp điện Bắc Giang 

Chi nhánh điện thành phố Bắc Giang 

Bắc Ninh 

Công ty CP Đông Đô 

Công ty CP Anh Dũng 

Công ty CP Xây dựng Lắp đặt Điện Đức Linh 

XN thi công hạ tầng 1 -  Công ty Thi công Cơ giới Viglacera 
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Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Bắc Ninh 

Cửa hàng thiết bị điện Biên Huyền 

Công ty TNHH Nam Hồng 

Công ty TNHH 19/8 

Bình Thuận 

Công ty CP Hải Uyên 

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đông Đô 

Đà Nẵng 

Công ty CP Hoàng Pháp 

Công ty TNHH Thanh Niên 

Công ty TNHH An Thiện Phát 

DNTN Thương mại Dịch vụ Thảo Trang 

Công ty CP Công trình Giao thông Vinashin 

CN Công ty CP Điện tự động Nam Thịnh tại Đà Nẵng 

Đồng Nai 

Công ty TNHH Bách Khoa Nam 

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành 

Công ty TNHH Hải Bình 

Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây lắp điện 

Công ty CP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà 11 

Hà Nam 

Công ty CP Công nghệ mới Minh Thành 

Công ty TNHH Sông Châu 

Công ty An Bình 

Công ty CP Minh Nghĩa 

Hà Nội 

Công ty TNHH Kovina Elecon 

Công ty TNHH Dea Myoung GEC Việt Nam 

Công ty TNHH Samjin Việt Nam 

Công ty TNHH Kỹ thuật Điện cơ Delta 

Công ty TNHH Midong Việt Nam E và C 

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Điện lực Hà Nội 
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XN Xây dựng số 3- Công ty CP Kinh doanh Vật tư & Xây dựng 

Công ty điện lực Sóc Sơn 

Công ty CP Alphanam Cơ Điện 

Công ty TNHH MTV Hỗ trợ Phát triển Năng lượng 

Công ty CP Đầu tư Phát triển Năng lượng & Hạ tầng Việt Nam 

Công ty  CP Kỹ thuật & Thương mại HTG 

Công ty CP Thiết bị Điện Hà Anh 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình 135 

Công ty TNHH Thương Mại & Đầu tư Xây dựng Hoàn Kiếm 

Công ty TNHH Duyên Hà 

Công ty CP Cửu Long 

Công ty CP Đầu tư Điện Long Biên 

CN Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Bưu điện – XN số 3 

Công ty CP Đầu tư Thương mại & Dịch vụ TDH 

Công ty CP Đầu tư Vietlinks 

Công ty CP Cơ điện & Xây dựng Tân Phong 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 

Công ty TNHH Thương mại Đại Quang 

Công ty CP Xây dựng Giao thông Long Thành 

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Sài Đồng 

Công ty  CP Xây lắp & Thương mại Tây Hồ 

Công ty CP Bê tông Hà Thanh 

Công ty CP Xây dựng & Thương mại Nguyên Thành 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại & Xuất nhập khẩu Phú Thái 

Công ty CP Đầu tư Xây lắp & Thương mại Tiến Phát 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Hoàng 

Công ty Hitachi Plant Technologies Ltd., - CN Singapore 

Công ty TNHH Xây dựng Vệt Thái 

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội 

Công ty CP Vimeco Cơ khí & Thương mại 

Công ty CP Xây dựng & Đầu tư 122 – Cienco 

Công ty CP Sông Đà 11 – Thăng Long 
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Công ty CP Xây dựng & Phát triển Nhà Hà Nội 

Công ty Điện lực Long Biên- Tổng công ty Điện lực Tp.Hà Nội 

Công ty TNHH Kurihara Việt Nam 

Công ty TNHH Kinden Việt Nam 

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Thái Bình Dương 

Trung tâm kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam 

Công ty TNHH Doori Electric Vina 

Công ty CP Cửu Long 

Công ty CP Thương mại & Phát triển Đô thị Việt Nam 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Thái 

Hà Tĩnh 

Công ty TNHH Hà Trung 

Hải Dƣơng 

Công ty TNHH Thiết bị Điện Lê Khanh 

Công ty TNHH MTV Thương mại Thái Bình Dương 

Công ty CP Xây lắp Điện & Đầu tư Xây dựng Hải Dương 

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Phú Cường 

Công ty TNHH Xây dựng Trường Giang 

Công ty TNHH Thiên Trường 

Hải Phòng 

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Xây lắp điện Khánh Duy Tân 

Công ty CP Xây dựng & Vật tư Hải Phòng 

Công ty TNHH Thương mại Bích Vân 

Công ty CP Lisemco 

Hƣng Yên 

Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Hưng Yên 

CN Công ty CP Nhựa Thống Nhất 

Công ty TNHH Minh Phương 

Khánh Hòa 

Công ty TNHH 79 
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Công ty CP Điện lực Khánh Hòa 

Công ty TNHH Tu vấn & Xây dựng Vũ Khoa 

Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang 

Công ty CP Đô thị Cam Ranh 

Kontum 

Công ty TNHH MTV Đức Bảo 

Lâm Đồng 

Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Lâm Đồng 

Công ty TNHH Xây lắp Điện Hồng Trường 

Công ty CP Địa ốc Đà Lạt 

Lào Cai 

Công ty TNHH Nhạc Sơn 

Nam Định 

Công ty CP Thành Công 2 

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong 

Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam 

Nghệ An 

Công ty TNHH Phước Tài 

Công ty CP Xây lắp & Thiết bị điện Nghệ An 

Công ty TNHH Công nghiệp & Xuất nhập khẩu Vĩnh An 

Công ty CP Xây dựng & Thương mại Bắc Trung Bộ 

Công ty CP Công nghiệp & Thương mại ATT 

Ninh Bình 

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Minh Thịnh 

DNTN Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn 

Công ty TNHH MTV A&A 

Phú Thọ 

Công ty CP Xây dựng số 1 Phú Thọ 

Công ty TNHH Việt Hàn 

Quảng Bình 

Công ty CP Thương mại Xây dựng Điện & Điện lạnh Tân Hoàng Châu 

Quảng Nam 
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Công ty TNHH Sông Lai 

Quảng Ngãi 

Công ty TNHH Dũng Thành 

Quảng Ninh 

Công ty CP Xây lắp điện Quảng Ninh 

Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Quảng An 

Công ty TNHH Truyền hình cáp Alpha Quảng Ninh 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Dịch vụ du lịch Tuần Châu 

Công ty China Harbour Engineering – VPĐH Công trình tại Quảng Ninh 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hồng Phúc 

Công ty CP Thương mại & Xây lắp Bình Minh 

Công ty CP Đầu tư Phát triển Tài Dũng 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An 

Quảng Trị 

CN Công ty CP Tập đoàn Vật liệu & Cơ khí Đông Hà 

Công ty CP Phát triển Nông thôn Quảng Trị 

Thái Bình 

Công ty TNHH Thiết bị Điện Đỉnh Nguyên 

Thái Nguyên  

Công ty CP Hoàng Thái 

Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Hà Thành 

Công ty TNHH Thành Quý 

Thanh Hóa 

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại A&A Thanh Hóa 

Công ty TNHH Xây lắp điện & Sản xuất Vật liệu Xây dựng Minh Hưng 

Công ty TNHH Cơ điện Xây dựng Thủy Lợi Hồng Trường 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện nước Nghi Sơn 

Công ty TNHH 5T 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH Kendo 

Công ty Cơ điện lạnh SSG 

Công ty CP Điện máy kỹ thuật 
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CN Công ty TNHH Comin Việt Nam 

Công ty CP Đầu tư Xây dựng – Điện Sài Gòn 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đan Hạ 

Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chính – XN Xây lắp Công trình số 3 

Công ty TNHH MTV Xây lắp Kỹ thuật Điện cơ Mạnh Tín 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Long 

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Lê Phúc 

Chi nhánh Công ty TNHH Kinden Việt Nam 

Công ty TNHH Điện thoại Việt Nam 

Công ty TNHH Xây lắp Điện Nam 

Công ty TNHH Samjin Việt Nam 

Công ty CP An Thuận 

Yurtec Corporation 

TT- Huế 

Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt 

Tuyên Quang 

Công ty TNHH Thái Thành 

Vĩnh Phúc 

Công ty CP Xây dựng Hùng Vương 

DNTN Xí nghiệp Xây dựng & Thương mại Nghĩa Bình 

Công ty TNHH MTV Hà Tuyên 

Vũng Tàu 

Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm 

Yên Bái 

Công ty CP Hồng Nam 

Công ty Công trình & Môi trường Đô thị Yên Bái 

 

 


